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1 3029113717 Bùi Duy Vũ X30DNG1_TPM_T Đà Nẵng ENG201 Anh ngữ TC 1 7.9 03/05/2024 X

2 3029113717 Bùi Duy Vũ X30DNG1_TPM_T Đà Nẵng IS301 Cơ sở dữ liệu 8.1 03/05/2024 X

3 3029113717 Bùi Duy Vũ X30DNG1_TPM_T Đà Nẵng POS151 Kinh tế Chính trị Marx - Lenin 8.7 03/05/2024 X

4 3029113717 Bùi Duy Vũ X30DNG1_TPM_T Đà Nẵng CS353 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng 7.9 03/05/2024 X

5 3029113717 Bùi Duy Vũ X30DNG1_TPM_T Đà Nẵng HIS362 Lịch sử Đảng CSVN 8.4 03/05/2024 X

6 3029113717 Bùi Duy Vũ X30DNG1_TPM_T Đà Nẵng POS361 Tư tưởng HCM 9.2 03/05/2024 X

7 3029113717 Bùi Duy Vũ X30DNG1_TPM_T Đà Nẵng CS316 Giới thiệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật 8.5 03/05/2024 X

8 3029113717 Bùi Duy Vũ X30DNG1_TPM_T Đà Nẵng CS252 Mạng máy tính 7 03/05/2024 X

9 3029113717 Bùi Duy Vũ X30DNG1_TPM_T Đà Nẵng CS311 Lập trình hướng đối tượng X 03/05/2024 X

10 3029413691 Nguyễn Hiếu Nghĩa X30DNG1_XDD_T Đà Nẵng HIS362 Lịch sử Đảng CSVN 6.2 04/05/2024 X

11 3029413691 Nguyễn Hiếu Nghĩa X30DNG1_XDD_T Đà Nẵng POS151 Kinh tế Chính trị Marx - Lenin 6 04/05/2024 X

12 3029413691 Nguyễn Hiếu Nghĩa X30DNG1_XDD_T Đà Nẵng POS361 Tư tưởng HCM X 04/05/2024 X

13 3029413691 Nguyễn Hiếu Nghĩa X30DNG1_XDD_T Đà Nẵng MTH103 Toán CC A1 X 04/05/2024 X

14 3029413691 Nguyễn Hiếu Nghĩa X30DNG1_XDD_T Đà Nẵng ENG201 Anh ngữ TC 1 X 04/05/2024 X

15 3029413691 Nguyễn Hiếu Nghĩa X30DNG1_XDD_T Đà Nẵng ENG202 Anh ngữ TC 2 X 04/05/2024 X

16 2929413432 Lê Viết Thuấn X29QB1_XDD_T Quảng Bình PHY101 Vật lý đại cương 1 8 06/05/2024 X

17 2929413432 Lê Viết Thuấn X29QB1_XDD_T Quảng Bình HIS362 Lịch sử Đảng CSVN 6 06/05/2024 X

18 2929413432 Lê Viết Thuấn X29QB1_XDD_T Quảng Bình CIE111 Vẽ kỹ thuật & CAD 8 06/05/2024 X

19 2929413432 Lê Viết Thuấn X29QB1_XDD_T Quảng Bình MEC201 Cơ lý thuyết 1 6 06/05/2024 X

20 2929413432 Lê Viết Thuấn X29QB1_XDD_T Quảng Bình HYD201 Thuỷ lực 6 06/05/2024 X

21 2929413432 Lê Viết Thuấn X29QB1_XDD_T Quảng Bình MEC211 Sức bền vật liệu 1 6 06/05/2024 X

22 2929413432 Lê Viết Thuấn X29QB1_XDD_T Quảng Bình CIE321 Vật liệu xây dựng 7 06/05/2024 X

23 2929413432 Lê Viết Thuấn X29QB1_XDD_T Quảng Bình CIE435 Máy xây dựng 6 06/05/2024 X

24 2929413432 Lê Viết Thuấn X29QB1_XDD_T Quảng Bình MTH104 Toán CC A2 X 06/05/2024 X

25 2929413432 Lê Viết Thuấn X29QB1_XDD_T Quảng Bình PHY102 Vật lý đại cương 2 X 06/05/2024 X

26 2929413432 Lê Viết Thuấn X29QB1_XDD_T Quảng Bình FST342 Tin học trong xây dựng X 06/05/2024 X

27 2929413432 Lê Viết Thuấn X29QB1_XDD_T Quảng Bình CIE260 Trắc địa X 06/05/2024 X

28 2929413432 Lê Viết Thuấn X29QB1_XDD_T Quảng Bình MEC202 Cơ lý thuyết 2 X 06/05/2024 X

29 2929413432 Lê Viết Thuấn X29QB1_XDD_T Quảng Bình MEC206 Cơ học kết cấu 1 X 06/05/2024 X

30 2929413432 Lê Viết Thuấn X29QB1_XDD_T Quảng Bình CIE322 TN vật liệu xây dựng X 06/05/2024 X

31 2929413432 Lê Viết Thuấn X29QB1_XDD_T Quảng Bình CIE324 Đồ án Nền & móng X 06/05/2024 X

32 2929413426 Trương Tấn Khoa X29DNG3_XDD_T Đà Nẵng CIE111 Vẽ kỹ thuật & CAD 7.1 06/05/2024 X

33 2929413426 Trương Tấn Khoa X29DNG3_XDD_T Đà Nẵng PHY101 Vật lý đại cương 1 6.8 06/05/2024 X

34 2929413426 Trương Tấn Khoa X29DNG3_XDD_T Đà Nẵng MTH104 Toán CC A2 X 06/05/2024 X

35 Lý Chấn Hải X30DNG_XDD_T Đà Nẵng COM142 Viết (tiếng Việt) 6.7 06/05/2024 X

36 Lý Chấn Hải X30DNG_XDD_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.2 06/05/2024 X

37 Lý Chấn Hải X30DNG_XDD_T Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng 8.3 06/05/2024 X

38 Lý Chấn Hải X30DNG_XDD_T Đà Nẵng ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 5.8 06/05/2024 X

39 Lý Chấn Hải X30DNG_XDD_T Đà Nẵng POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 8 06/05/2024 X

40 Lý Chấn Hải X30DNG_XDD_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.1 06/05/2024 X

41 Lý Chấn Hải X30DNG_XDD_T Đà Nẵng COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) 7 06/05/2024 X

42 Lý Chấn Hải X30DNG_XDD_T Đà Nẵng HIS221 Lịch sử văn minh thế giới 1 8.5 06/05/2024 X

43 Lý Chấn Hải X30DNG_XDD_T Đà Nẵng HIS222 Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2 8.1 06/05/2024 X

44 2929413585 Bùi Đăng Chí Nghĩa X29DNG3_XDD_T Đà Nẵng LAW201 Pháp luật đại cương 6.2 08/05/2024 X

45 2929413585 Bùi Đăng Chí Nghĩa X29DNG3_XDD_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.4 08/05/2024 X

46 2929413585 Bùi Đăng Chí Nghĩa X29DNG3_XDD_T Đà Nẵng POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 7.4 08/05/2024 X

47 2929413585 Bùi Đăng Chí Nghĩa X29DNG3_XDD_T Đà Nẵng MTH104 Toán Cao Cấp A2 X 08/05/2024 X

48 2829283103 Phạm Xuân Trường X28SG3_NNA_T Sài Gòn HIS361 Đường lối Đảng CS VN 6.5 09/05/2024 X

49 2829283103 Phạm Xuân Trường X28SG3_NNA_T Sài Gòn PHI162 Những NLCB của CN Marx - Lenin 2 5.7 09/05/2024 X

50 2829283103 Phạm Xuân Trường X28SG3_NNA_T Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 09/05/2024 X

51 2829283103 Phạm Xuân Trường X28SG3_NNA_T Sài Gòn PHI100 Phương pháp luận 5.9 09/05/2024 X

52 2829283103 Phạm Xuân Trường X28SG3_NNA_T Sài Gòn COM101 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) X 09/05/2024 X

53 2929283250 Nguyễn An Khương X29SG1_NNA_T Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 09/05/2024 X

54 2929283250 Nguyễn An Khương X29SG1_NNA_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 6 09/05/2024 X

55 2929283250 Nguyễn An Khương X29SG1_NNA_T Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 09/05/2024 X

56 2929283250 Nguyễn An Khương X29SG1_NNA_T Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 09/05/2024 X

57 2928213321 Phạm Thị Bích Ngọc X29DNG2_QTH_T Đà Nẵng MKT251 Tiếp thị căn bản 8.3 10/05/2024 X

58 2828282826 Phan Thị Phước Thảo X28SG1_NNA_T Sài Gòn CS201 Tin Học Ứng Dụng X 09/05/2024 X

59 2529411787 Nguyễn Thanh Hiền X25SG1_XDD_T Sài Gòn CIE377 Đồ Án Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 8.7 09/05/2024 X

60 3029413631 Lương Tuấn Phú X30SG1_XDD_T Sài Gòn EE341 Kỹ thuật điện cho xây dựng 6.4 10/05/2024 X

61 3029413631 Lương Tuấn Phú X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE321 Vật Liệu Xây Dựng 7 10/05/2024 X

62 3029413631 Lương Tuấn Phú X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE450 An Toàn Lao Động X 10/05/2024 X

63 3029413631 Lương Tuấn Phú X30SG1_XDD_T Sài Gòn FST342 Tin Học trong Xây Dựng X 10/05/2024 X

64 3029413631 Lương Tuấn Phú X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE111 Vẽ kỹ thuật & CAD X 10/05/2024 X

65 3029413631 Lương Tuấn Phú X30SG1_XDD_T Sài Gòn ENG330 Anh Văn Chuyên Ngành Xây Dựng X 10/05/2024 X

66 3029213725 Trần Trung Nam X30DK1_QTH_T Đăk lăk MGT201 Quản trị học 8.5 08/05/2024 X

67 3029213725 Trần Trung Nam X30DK1_QTH_T Đăk lăk CS201 Tin Học Ứng Dụng X 08/05/2024 X

68 3029213725 Trần Trung Nam X30DK1_QTH_T Đăk lăk COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) X 08/05/2024 X

69 3029213725 Trần Trung Nam X30DK1_QTH_T Đăk lăk POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 7.3 08/05/2024 X

70 3029213725 Trần Trung Nam X30DK1_QTH_T Đăk lăk POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.8 08/05/2024 X

71 3029213725 Trần Trung Nam X30DK1_QTH_T Đăk lăk HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6.8 08/05/2024 X

72 3029213725 Trần Trung Nam X30DK1_QTH_T Đăk lăk CS201 Tin Học Ứng Dụng X 08/05/2024 X
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73 3028213721 Ngô Tiền Học Lễ X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 8.3 13/05/2024 X

74 3028213721 Ngô Tiền Học Lễ X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 8.7 13/05/2024 X

75 3028213721 Ngô Tiền Học Lễ X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng MGT406 Khởi sự doanh nghiệp 8.3 13/05/2024 X

76 3028213721 Ngô Tiền Học Lễ X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 13/05/2024 X

77 3028213721 Ngô Tiền Học Lễ X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 13/05/2024 X

78 3028213721 Ngô Tiền Học Lễ X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng X 13/05/2024 X

79 3028213721 Ngô Tiền Học Lễ X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin X 13/05/2024 X

80 3028213721 Ngô Tiền Học Lễ X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 13/05/2024 X

81 3028213721 Ngô Tiền Học Lễ X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) X 13/05/2024 X

82 3028213721 Ngô Tiền Học Lễ X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng COM142 Viết (tiếng Việt) X 13/05/2024 X

83 3028213721 Ngô Tiền Học Lễ X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng DTE201 Đạo đức trong công việc X 13/05/2024 X

84 3028213721 Ngô Tiền Học Lễ X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng OB403 Nghệ thuật lãnh đạo X 13/05/2024 X

85 3028213721 Ngô Tiền Học Lễ X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng MGT374 Quản trị hành chính văn phòng X 13/05/2024 X

86 3028213721 Ngô Tiền Học Lễ X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng COM384 Nghệ thuật đàm phán X 13/05/2024 X

87 3028213721 Ngô Tiền Học Lễ X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng MGT498 Thực tập tốt nghiệp X 13/05/2024 X

88 3028213721 Ngô Tiền Học Lễ X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng MGT403 Quản trị chiến lược X 13/05/2024 X

89 2929213533 Huỳnh Việt Huy X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng COM102 Viết (tiếng Việt) 7.6 10/05/2024 X

90 2929213533 Huỳnh Việt Huy X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng PHI100 Phương pháp luận 6.1 10/05/2024 X

91 2929213533 Huỳnh Việt Huy X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng MTH102 Toán cao cấp C2 7.4 10/05/2024 X

92 2929213533 Huỳnh Việt Huy X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng PHI150 Triết học Marx - Lenin 5.6 10/05/2024 X

93 2929213533 Huỳnh Việt Huy X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng COM101 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) 6.9 10/05/2024 X

94 2929213533 Huỳnh Việt Huy X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 5.6 10/05/2024 X

95 2929213533 Huỳnh Việt Huy X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 7.2 10/05/2024 X

96 2929213533 Huỳnh Việt Huy X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 8 10/05/2024 X

97 2929213533 Huỳnh Việt Huy X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6.8 10/05/2024 X

98 2929213533 Huỳnh Việt Huy X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô 6.8 10/05/2024 X

99 2929213533 Huỳnh Việt Huy X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng FIN301 Quản trị tài chính 1 6 10/05/2024 X

100 2929213533 Huỳnh Việt Huy X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng ACC301 Kế toán quản trị 1 7.2 10/05/2024 X

101 2929213533 Huỳnh Việt Huy X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng LAW403 Cơ sở luật kinh tế 7.5 10/05/2024 X

102 2929213533 Huỳnh Việt Huy X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 6.4 10/05/2024 X

103 302921340 Lê Tấn Trí X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) 6.2 09/05/2024 X

104 302921340 Lê Tấn Trí X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng COM142 Viết (tiếng Việt) 6.7 09/05/2024 X

105 302921340 Lê Tấn Trí X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng MTH101 Toán cao cấp C1 X 09/05/2024 X

106 302921340 Lê Tấn Trí X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng HIS221 Lịch sử văn minh thế giới 1 6.9 09/05/2024 X

107 302921340 Lê Tấn Trí X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng ECO151 Căn bản kinh tế vi mô 5.7 09/05/2024 X

108 302921340 Lê Tấn Trí X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng MGT201 Quản trị học 6.5 09/05/2024 X

109 302921340 Lê Tấn Trí X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng ACC202 Nguyên lý kế toán 2 6.5 09/05/2024 X

110 302921340 Lê Tấn Trí X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng MTH102 Toán cao cấp C2 9 09/05/2024 X

111 302921340 Lê Tấn Trí X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng 7.9 09/05/2024 X

112 302921340 Lê Tấn Trí X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô 8 09/05/2024 X

113 302921340 Lê Tấn Trí X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng IS251 Hệ thống thông tin Quản lý 8.8 09/05/2024 X

114 302921340 Lê Tấn Trí X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng ACC301 Kế toán quản trị 1 X 09/05/2024 X

115 302921340 Lê Tấn Trí X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng FIN301 Quản trị tài chính 1 7.9 09/05/2024 X

116 302921340 Lê Tấn Trí X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng HIS222 Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2 6.3 09/05/2024 X

117 302921340 Lê Tấn Trí X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.3 09/05/2024 X

118 302921340 Lê Tấn Trí X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng MGT403 Quản trị chiến lược 6.8 09/05/2024 X

119 302921340 Lê Tấn Trí X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng LAW403 Cơ sở luật kinh tế 7.2 09/05/2024 X

120 302921340 Lê Tấn Trí X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 5.9 09/05/2024 X

121 302921340 Lê Tấn Trí X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 6.3 09/05/2024 X

122 302921340 Lê Tấn Trí X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 6.3 09/05/2024 X

123 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 10 13/05/2024 X

124 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) X 13/05/2024 X

125 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn MEC201 Cơ lý thuyết 1 6.1 13/05/2024 X

126 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn MTH103 Toán Cao Cấp A1 X 13/05/2024 X

127 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 5.8 13/05/2024 X

128 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 8 13/05/2024 X

129 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn CS201 Tin Học Ứng Dụng X 13/05/2024 X

130 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn MTH104 Toán Cao Cấp A2 X 13/05/2024 X

131 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 13/05/2024 X

132 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn MEC212 Sức Bền Vật Liệu 2 7.5 13/05/2024 X

133 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE376 Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép X 13/05/2024 X

134 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE377 Đồ Án Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép X 13/05/2024 X

135 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 13/05/2024 X

136 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn MEC316 Cơ Học Đất X 13/05/2024 X

137 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE378 Kết Cấu Thép 5.8 13/05/2024 X

138 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE321 Vật Liệu Xây Dựng 8.9 13/05/2024 X

139 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE322 Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng 7 13/05/2024 X

140 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE404 Tổ Chức Thi Công 9 13/05/2024 X

141 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE323 Nền & Móng 8.6 13/05/2024 X

142 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE324 Đồ Án Nền & Móng 9 13/05/2024 X

143 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE480 Thí Nghiệm và Kiểm Định Công Trình X 13/05/2024 X

144 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.7 13/05/2024 X

145 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE450 An Toàn Lao Động X 13/05/2024 X

146 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE435 Máy Xây Dựng X 13/05/2024 X

147 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE211 CAD Nâng Cao trong Xây Dựng X 13/05/2024 X

148 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 5.8 13/05/2024 X

149 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn HYD341 Cấp Thoát Nước 9.4 13/05/2024 X

150 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE441 Quản Lý Dự Án Xây Dựng 7.8 13/05/2024 X

151 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn EVR205 Sức Khỏe Môi Trường X 13/05/2024 X

152 3029413739 Lê Thanh Huy X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE498 Thực tập tốt nghiệp X 13/05/2024 X
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153 2928273449 Trần Thị Thương Huyền X29QB1_VLK_T Quảng Bình PHI306 Logic học X 16/05/2024 X

154 2928273449 Trần Thị Thương Huyền X29QB1_VLK_T Quảng Bình ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 16/05/2024 X

155 2928273449 Trần Thị Thương Huyền X29QB1_VLK_T Quảng Bình ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 16/05/2024 X

156 3029113749 Đoàn Minh Hiếu X30_TPM_T ??? ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 X 16/05/2024 X

157 3029113749 Đoàn Minh Hiếu X30_TPM_T ??? MTH104 Toán Cao Cấp A2 X 16/05/2024 X

158 3029113749 Đoàn Minh Hiếu X30_TPM_T ??? COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) X 16/05/2024 X

159 3029113749 Đoàn Minh Hiếu X30_TPM_T ??? COM142 Viết (tiếng Việt) 6 16/05/2024 X

160 3029113749 Đoàn Minh Hiếu X30_TPM_T ??? ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 X 16/05/2024 X

161 3029113749 Đoàn Minh Hiếu X30_TPM_T ??? IS301 Cơ Sở Dữ Liệu 7 16/05/2024 X

162 3029113749 Đoàn Minh Hiếu X30_TPM_T ??? POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin X 16/05/2024 X

163 3029113749 Đoàn Minh Hiếu X30_TPM_T ??? STA151 Lý Thuyết Xác Suất & Thống Kê Toán X 16/05/2024 X

164 3029113749 Đoàn Minh Hiếu X30_TPM_T ??? MTH254 Toán Rời Rạc & Ứng Dụng 6 16/05/2024 X

165 3029113749 Đoàn Minh Hiếu X30_TPM_T ??? CS303 Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống X 16/05/2024 X

166 3029113749 Đoàn Minh Hiếu X30_TPM_T ??? HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 16/05/2024 X

167 3029113749 Đoàn Minh Hiếu X30_TPM_T ??? POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 16/05/2024 X

168 3029113749 Đoàn Minh Hiếu X30_TPM_T ??? CS316 Giới Thiệu Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật X 16/05/2024 X

169 3029113749 Đoàn Minh Hiếu X30_TPM_T ??? CS311 Lập Trình Hướng Đối Tượng X 16/05/2024 X

170 3029113749 Đoàn Minh Hiếu X30_TPM_T ??? CS464 Lập Trình Ứng Dụng .NET X 16/05/2024 X

171 3029113749 Đoàn Minh Hiếu X30_TPM_T ??? CS403 Công Nghệ Phần Mềm 8 16/05/2024 X

172 3029113749 Đoàn Minh Hiếu X30_TPM_T ??? CR449 Khoá luận tốt nghiệp X 16/05/2024 X

173 3029113749 Đoàn Minh Hiếu X30_TPM_T ??? POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 16/05/2024 X

174 3029413707 Đoàn Thanh Luân X30SG1_XDD_T Sài Gòn MTH103 Toán Cao Cấp A1 7 17/05/2024 X

175 3029413707 Đoàn Thanh Luân X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE376 Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 6 17/05/2024 X

176 3029413707 Đoàn Thanh Luân X30SG1_XDD_T Sài Gòn ARC392 Kiến Trúc cho Xây Dựng 6 17/05/2024 X

177 3029413707 Đoàn Thanh Luân X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE403 Kỹ Thuật Thi Công 6 17/05/2024 X

178 3029413707 Đoàn Thanh Luân X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE321 Vật Liệu Xây Dựng 6 17/05/2024 X

179 3029413707 Đoàn Thanh Luân X30SG1_XDD_T Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 17/05/2024 X

180 3029413707 Đoàn Thanh Luân X30SG1_XDD_T Sài Gòn ENG330 Anh Văn Chuyên Ngành Xây Dựng 8 17/05/2024 X

181 3029413707 Đoàn Thanh Luân X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE433 Tổ Chức Thi Công Công Trình Dân Dụng & Công Nghiệp7 17/05/2024 X

182 3029413707 Đoàn Thanh Luân X30SG1_XDD_T Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 17/05/2024 X

183 3029413707 Đoàn Thanh Luân X30SG1_XDD_T Sài Gòn HYD341 Cấp Thoát Nước X 17/05/2024 X

184 3029413707 Đoàn Thanh Luân X30SG1_XDD_T Sài Gòn ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 X 17/05/2024 X

185 3029413707 Đoàn Thanh Luân X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE111 Vẽ kỹ thuật & CAD X 17/05/2024 X

186 3029413707 Đoàn Thanh Luân X30SG1_XDD_T Sài Gòn ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 X 17/05/2024 X

187 3029413707 Đoàn Thanh Luân X30SG1_XDD_T Sài Gòn CS201 Tin Học Ứng Dụng X 17/05/2024 X

188 3029413707 Đoàn Thanh Luân X30SG1_XDD_T Sài Gòn MTH104 Toán Cao Cấp A2 X 17/05/2024 X

189 3029413707 Đoàn Thanh Luân X30SG1_XDD_T Sài Gòn ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 17/05/2024 X

190 3029413707 Đoàn Thanh Luân X30SG1_XDD_T Sài Gòn GLY291 Địa chất công trình X 17/05/2024 X

191 3029413707 Đoàn Thanh Luân X30SG1_XDD_T Sài Gòn MEC306 Cơ Học Kết Cấu 1 (gồm SAP) X 17/05/2024 X

192 3029413707 Đoàn Thanh Luân X30SG1_XDD_T Sài Gòn CIE377 Đồ Án Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép X 17/05/2024 X

193 3029413707 Đoàn Thanh Luân X30SG1_XDD_T Sài Gòn ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 17/05/2024 X

194 3029413707 Đoàn Thanh Luân X30SG1_XDD_T Sài Gòn FST342 Tin Học trong Xây Dựng X 17/05/2024 X

195 2929413442 Trần Quang Hiếu X29DNG3_XDD_T Đà Nẵng PHY101 Vật lý đại cương 1 5.7 20/05/2024 X

196 2929413442 Trần Quang Hiếu X29DNG3_XDD_T Đà Nẵng CIE111 Vẽ kỹ thuật & CAD 8.8 20/05/2024 X

197 2929413442 Trần Quang Hiếu X29DNG3_XDD_T Đà Nẵng MTH104 Toán Cao Cấp A2 X 20/05/2024 X

198 Nguyễn Văn Thuấn X30DNG_QTH_T Đà Nẵng POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 6 23/05/2024 X

199 Nguyễn Văn Thuấn X30DNG_QTH_T Đà Nẵng ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 7.4 23/05/2024 X

200 Nguyễn Văn Thuấn X30DNG_QTH_T Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 23/05/2024 X

201 Nguyễn Văn Thuấn X30DNG_QTH_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 23/05/2024 X

202 Nguyễn Văn Thuấn X30DNG_QTH_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 23/05/2024 X

203 3028213752 Đinh Thuỵ Thu Huyền X30SG1_QTH_T Sài Gòn MTH101 Toán cao cấp C1 6.4 29/05/2024 X

204 3028213752 Đinh Thuỵ Thu Huyền X30SG1_QTH_T Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 29/05/2024 X

205 3028213752 Đinh Thuỵ Thu Huyền X30SG1_QTH_T Sài Gòn COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) X 29/05/2024 X

206 3028213752 Đinh Thuỵ Thu Huyền X30SG1_QTH_T Sài Gòn COM142 Viết (tiếng Việt) 8 29/05/2024 X

207 3028213752 Đinh Thuỵ Thu Huyền X30SG1_QTH_T Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 29/05/2024 X

208 3028213752 Đinh Thuỵ Thu Huyền X30SG1_QTH_T Sài Gòn ECO151 Căn bản kinh tế vi mô X 29/05/2024 X

209 3028213752 Đinh Thuỵ Thu Huyền X30SG1_QTH_T Sài Gòn FIN403 Tài chính chứng khoán X 29/05/2024 X

210 3028213752 Đinh Thuỵ Thu Huyền X30SG1_QTH_T Sài Gòn ACC301 Kế toán quản trị 1 9.3 29/05/2024 X

211 3028213752 Đinh Thuỵ Thu Huyền X30SG1_QTH_T Sài Gòn ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô X 29/05/2024 X

212 3028283660 Nguyễn Thị Huỳnh Uyên X30NAB_T COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) 8.4 29/05/2024 X

213 3028283660 Nguyễn Thị Huỳnh Uyên X30NAB_T HIS221 Lịch sử văn minh thế giới 1 7 29/05/2024 X

214 3028283660 Nguyễn Thị Huỳnh Uyên X30NAB_T COM142 Viết (tiếng Việt) 8.5 29/05/2024 X

215 3028283660 Nguyễn Thị Huỳnh Uyên X30NAB_T HIS222 Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2 8.9 29/05/2024 X

216 3028283660 Nguyễn Thị Huỳnh Uyên X30NAB_T CS201 Tin Học Ứng Dụng 8.3 29/05/2024 X

217 3028283660 Nguyễn Thị Huỳnh Uyên X30NAB_T MTH100 Toán Cao cấp C 8.6 29/05/2024 X

218 3029113709 Phạm Văn Phương X30SG1_TPM_T Sài Gòn ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 Miễn Cử nhân NNA 29/05/2024 X

219 3029113709 Phạm Văn Phương X30SG1_TPM_T Sài Gòn ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 Miễn Cử nhân NNA 29/05/2024 X

220 3029113709 Phạm Văn Phương X30SG1_TPM_T Sài Gòn ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 Miễn Cử nhân NNA 29/05/2024 X

221 3029113709 Phạm Văn Phương X30SG1_TPM_T Sài Gòn ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 Miễn Cử nhân NNA 29/05/2024 X

222 3029113709 Phạm Văn Phương X30SG1_TPM_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 6 29/05/2024 X

223 3029113709 Phạm Văn Phương X30SG1_TPM_T Sài Gòn CHE101 Hoá Học Đại Cương 7 29/05/2024 X

224 3029113709 Phạm Văn Phương X30SG1_TPM_T Sài Gòn MTH104 Toán Cao Cấp A2 X 29/05/2024 X

225 3029113709 Phạm Văn Phương X30SG1_TPM_T Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 29/05/2024 X

226 3029113709 Phạm Văn Phương X30SG1_TPM_T Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 29/05/2024 X

227 3029113709 Phạm Văn Phương X30SG1_TPM_T Sài Gòn STA151 Lý Thuyết Xác Suất & Thống Kê Toán X 29/05/2024 X

228 3029113709 Phạm Văn Phương X30SG1_TPM_T Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 29/05/2024 X

229 3029113709 Phạm Văn Phương X30SG1_TPM_T Sài Gòn COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) 7 29/05/2024 X

230 3029113709 Phạm Văn Phương X30SG1_TPM_T Sài Gòn COM142 Viết (tiếng Việt) 8 29/05/2024 X

231 3029113709 Phạm Văn Phương X30SG1_TPM_T Sài Gòn DTE201 Đạo đức trong công việc X 29/05/2024 X



STT Mã SV Họ lót Tên Lớp Trạm Mã môn Tên môn
Điểm

chuyển

Không

chuyển

được

Ghi chú Ngày chuyển
Thông

báo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN ĐIỂM THÁNG 05/2024

232 2928283384 Nguyễn Ngọc Xuân Mỹ X29DNG3_NNA_T Đà Nẵng COM102 Viết (tiếng Việt) 6.7 30/05/2024 X

233 2928233546 Lê Thị Ngọc Trà X29QB1_KTH_T Quảng Bình LAW403 Cơ sở luật kinh tế 6 30/05/2024 X

234 2928233546 Lê Thị Ngọc Trà X29QB1_KTH_T Quảng Bình MTH102 Toán cao cấp C2 6.7 30/05/2024 X

235 2928233546 Lê Thị Ngọc Trà X29QB1_KTH_T Quảng Bình ACC302 Kế toán tài chính 1 5.8 30/05/2024 X

236 2928233546 Lê Thị Ngọc Trà X29QB1_KTH_T Quảng Bình ACC301 Kế toán quản trị 1 X 30/05/2024 X

237 3028213758 Trần Thị Ngọc Xuân X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 6.9 30/05/2024 X

238 3028213758 Trần Thị Ngọc Xuân X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng ECO151 Căn bản kinh tế vi mô 7.3 30/05/2024 X

239 3028213758 Trần Thị Ngọc Xuân X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng MGT201 Quản trị học 5.7 30/05/2024 X

240 3028213758 Trần Thị Ngọc Xuân X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng X 30/05/2024 X

241 3028213758 Trần Thị Ngọc Xuân X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng OB251 Tổng quan hành vi tổ chức 6.1 30/05/2024 X

242 3028213758 Trần Thị Ngọc Xuân X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng ACC202 Nguyên lý kế toán 2 X 30/05/2024 X

243 3028213758 Trần Thị Ngọc Xuân X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô 7.8 30/05/2024 X

244 3028213758 Trần Thị Ngọc Xuân X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng IS251 Hệ thống thông tin Quản lý X 30/05/2024 X

245 3028213758 Trần Thị Ngọc Xuân X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.5 30/05/2024 X

246 3028213758 Trần Thị Ngọc Xuân X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.3 30/05/2024 X

247 3028213758 Trần Thị Ngọc Xuân X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng LAW403 Cơ sở luật kinh tế X 30/05/2024 X

248 3028213758 Trần Thị Ngọc Xuân X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 7.6 30/05/2024 X

249 3028213758 Trần Thị Ngọc Xuân X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 7.4 30/05/2024 X

250 3028213758 Trần Thị Ngọc Xuân X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 30/05/2024 X

251 3028213758 Trần Thị Ngọc Xuân X30DNG1_QTH_T Đà Nẵng ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 30/05/2024 X

252 3028213720 Võ Thị Minh Tâm X30SG1_QTH_T Sài Gòn COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) X 04/06/2024 X

253 3028213720 Võ Thị Minh Tâm X30SG1_QTH_T Sài Gòn COM142 Viết (tiếng Việt) 7.2 04/06/2024 X

254 3028213720 Võ Thị Minh Tâm X30SG1_QTH_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 7 04/06/2024 X

255 3028213720 Võ Thị Minh Tâm X30SG1_QTH_T Sài Gòn MTH101 Toán cao cấp C1 7.5 04/06/2024 X

256 3028213720 Võ Thị Minh Tâm X30SG1_QTH_T Sài Gòn MGT201 Quản trị học 7.2 04/06/2024 X

257 3028213720 Võ Thị Minh Tâm X30SG1_QTH_T Sài Gòn ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 X 04/06/2024 X

258 3028213720 Võ Thị Minh Tâm X30SG1_QTH_T Sài Gòn MKT251 Tiếp thị căn bản 7.3 04/06/2024 X

259 3028213720 Võ Thị Minh Tâm X30SG1_QTH_T Sài Gòn ACC202 Nguyên lý kế toán 2 X 04/06/2024 X

260 3028213720 Võ Thị Minh Tâm X30SG1_QTH_T Sài Gòn ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô X 04/06/2024 X

261 3028213720 Võ Thị Minh Tâm X30SG1_QTH_T Sài Gòn MGT374 Quản trị hành chính văn phòng X 04/06/2024 X

262 3028213720 Võ Thị Minh Tâm X30SG1_QTH_T Sài Gòn COM384 Nghệ thuật đàm phán X 04/06/2024 X

263 3028213720 Võ Thị Minh Tâm X30SG1_QTH_T Sài Gòn OB403 Nghệ thuật lãnh đạo 7.6 04/06/2024 X

264 3028213720 Võ Thị Minh Tâm X30SG1_QTH_T Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.2 04/06/2024 X

265 3028213720 Võ Thị Minh Tâm X30SG1_QTH_T Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.3 04/06/2024 X

266 2829282791 Huỳnh Quốc Bảo X28SG1_NNA_T Sài Gòn LAW201 Pháp luật đại cương 5.9 04/06/2024 X

267 2828282790 Phạm Thị Diễm Phương X28SG1_NNA_T Sài Gòn LAW201 Pháp luật đại cương 5.8 04/06/2024 X


